[bookmark: _GoBack]TRƯỜNG TH TÔ HIỆU                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               KHỐI 5	                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LỊCH BÁO GIẢNG
TUẦN : 01    Từ ngày 4/5/2020    Đến ngày 8/5/2020
KHỐI TRƯỞNG:     Nguyễn Thị Quý
	Thứ
	Tiết
	Môn 
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	

Hai
 
	1
	Chào cờ
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Trí dũng song toàn 
	

	
	3
	Toán 
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Luyện tập về tính diện tích
	

	
	4
	Kỹ thuật
	Lắp xe cần cẩu  t1
	

	
	5
	Đạo đức
	Ủy ban nhân dân xã (phường) em.
	

	

Ba
 
	1
	Toán
	Hình hộp chữ nhật -  Hình lập phương
	

	
	2
	Chính tả 
	Trí dũng song toàn +Hà Nội
	

	
	3
	LT và Câu
	MRVT: Công dân
	

	
	4
	Lịch sử
	Nước nhà bị chia cắt
	

	
	5
	Địa lí
	Các nước láng giềng của Việt Nam
	

	
Tư
 
	1
	Mĩ thuật 
	Chủ đề 9
	

	
	2
	Toán
	Diện tích xq và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật+Luyện tập (tr.110)
	

	
	3
	Kể chuyện
	KC được chứng kiến hoặc tham gia

	

	
	4
	Tập đọc
	Tiếng rao đêm 
	

	
	5
	Khoa học
	Sử dụng năng lượng mặt trời, NL gió, NL nước chảy
	

	
Năm
24/1
	1
	Thể dục
	Bài 41
	

	
	2
	Toán 
	Diện tích xq và diện tích toàn phần của hình lập phương  xung quanh +Luyện tập (tr.112)
	

	
	3
	Tập L Văn
	Lập chương trình hoạt động
	

	
	4
	L T và Câu
	Nối các vế câu  ghép bằng quan hệ từ
	

	
	5
	Khoa học
	Sử dụng năng lượng chất đốt
	

	
Sáu
 
	1
	Thể dục
	Bài 42
	

	
	2
	Âm nhạc
	Tre ngà bên lăng bác
	

	
	3
	Toán 
	Luyện tập chung
	

	
	4
	Tập L Văn
	Trả bài văn tả người  
	

	
	5
	Sinh hoạt
	
	



                Duyệt BGH                                                                                Người lập


  
                                                                                                 Nguyễn Thị Quý



TRƯỜNG TH TÔ HIỆU                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               KHỐI 5	                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LỊCH BÁO GIẢNG
TUẦN : 02    Từ ngày 11/5/2020    Đến ngày 15/5/2020
KHỐI TRƯỞNG:     Nguyễn Thị Quý
	Thứ
	Tiết
	Môn 
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	

Hai
  
	1
	Chào cờ
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Lập làng giữ biển  
	

	
	3
	Toán 
	Thể tích của một hình
	

	
	4
	Kỹ thuật
	Lắp xe cần cẩu  t2
	

	
	5
	Đạo đức
	Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
	

	

Ba 
 
	1
	Toán
	Xăng – ti – mét vuông. Đề - xi – mét vuông
	

	
	2
	Chính tả 
	Nhớ-V: Cao Bằng + N-V Núi non hùng vĩ 
	

	
	3
	LT và Câu
	Nối các vế câu  ghép bằng quan hệ từ
	

	[bookmark: _Hlk379558738]
	4
	Lịch sử
	Bến Tre đồng khởi
	

	
	5
	Địa lí
	Châu Âu và châu Phi
	

	  
Tư 
 
	1
	Mĩ thuật 
	 
	

	
	2
	Toán
	Mét khối
	

	
	3
	Kể chuyện
	Nguyễn Khoa Đăng  
	

	
	4
	Tập đọc
	Phân xử tài tình
	

	
	5
	Khoa học
	Sử dụng năng lượng điện (tiết 1)
	

	
Năm
  
	1
	Thể dục
	Bài 43
	

	
	2
	Toán 
	Thể tích HHCN và Thể tích HLP
	

	
	3
	Tập L Văn
	Ôn tập văn kể chuyện
	

	
	4
	L T và Câu
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	

	
	5
	Khoa học
	Sử dụng năng lượng điện (tiết 2)
	

	
Sáu 
 
	1
	Thể dục
	Bài 44
	

	
	2
	Âm nhạc
	Ôn tre ngà bên lăng Bác. TĐN 6
	

	
	3
	Toán 
	Luyện tập chung+LTC (tr.123;124)
	

	
	4
	Tập L Văn
	Kể chuyện (KTV) 
	

	
	5
	Sinh hoạt
	
	



                    Duyệt BGH                                                                                Người lập


  
                                                                                                 Nguyễn Thị Quý






 TRƯỜNG TH TÔ HIỆU                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               KHỐI 5	                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LỊCH BÁO GIẢNG
TUẦN : 03    Từ ngày 18/2/2020    Đến ngày 22/2/2020
KHỐI TRƯỞNG:     Nguyễn Thị Quý
	Thứ
	Tiết
	Môn 
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	

Hai
 
	1
	Chào cờ
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Luật tục xưa của người Ê- đê 
	

	
	3
	Toán 
	Luyện tập chung (tr.128)
	

	
	4
	Kỹ thuật
	Lắp xe ben 
	

	
	5
	Đạo đức
	Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 2)
	

	

Ba 
 
	1
	Toán
	Kiểm tra giữa học kì 2
	

	
	2
	Chính tả 
	N-V: Ai là thủy tổ loài người?LS ngày Quốc tế Lao Động
	 

	
	3
	LT và Câu
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 
	

	
	4
	Lịch sử
	Đường Trường Sơn
	

	
	5
	Địa lí
	Một số nước ở châu Âu
	

	  
Tư 
 
	1
	Mĩ thuật 
	 
	

	
	2
	Toán
	Bảng đơn vị đo thời gian
	

	
	3
	Kể chuyện
	Vì muôn dân
	

	
	4
	Tập đọc
	Hộp thư mật  
	

	
	5
	Khoa học
	An toàn và lãng phí khi sử dụng điện
	

	
Năm
  
	1
	Thể dục
	Bài 45
	

	
	2
	Toán 
	Cộng số đo thời gian   
	

	
	3
	Tập L Văn
	Lập chương trình hoạt động
	

	
	4
	L T và Câu
	MRVT:  Trật tự an ninh 
	

	
	5
	Khoa học
	Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa 
	

	
Sáu 
 
	1
	Thể dục
	Bài 47+48
	

	
	2
	Âm nhạc
	Học bài: Buôn Ma Thuột quê em.TĐN số 6
	

	
	3
	Toán 
	Trừ số đo thời gian   
	

	
	4
	Tập L Văn
	Trả bài văn kể chuyện
	

	
	5
	Sinh hoạt
	
	



                    Duyệt BGH                                                                                Người lập


  
                                                                                                 Nguyễn Thị Quý






TRƯỜNG TH TÔ HIỆU                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               KHỐI 5	                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LỊCH BÁO GIẢNG
TUẦN : 04    Từ ngày 25/2/2019    Đến ngày 1/3/2019
KHỐI TRƯỞNG:     Nguyễn Thị Quý
	Thứ
	Tiết
	Môn 
	Tên bài dạy
		Ghi chú	

	

Hai
 
	1
	Chào cờ
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Phong cảnh đền Hùng
	

	
	3
	Toán 
	Luyện tập (tr.134) 
	

	
	4
	Mĩ thuật
	Chủ đề 10+11
	

	
	5
	Đạo đức
	Thực hành giữa kì 2
	

	

Ba 
 
	1
	Toán
	Nhân số đo thời gian với một số
	

	
	2
	Chính tả 
	Nhớ  - viết : Cửa sông 
	

	
	3
	LT và Câu
	Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng  
	

	
	4
	Lịch sử
	Sấm sét đêm giao thừa+Lễ kí Hiệp đinh Pa-ri
	

	
	5
	Địa lí
	Châu Phi (TT)
	

	  
Tư 
 
	1
	Tập đọc
	Nghĩa thầy trò  
	

	
	2
	Toán
	Chia số đo thời gian với một số
	

	
	3
	Kể chuyện
	Lớp trưởng lớp tôi
	

	
	4
	Tập L Văn
	Ôn tập tả đồ vật
	Kỹ thuật chuyển lên T6

	
	5
	L T và Câu
	Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ
	Giảm 1 tiết K học

	
Năm
28/2
	1
	Thể dục
	Bài 49
	

	
	2
	Toán 
	Luyện tập (tr.137)
	

	
	3
	Tập L Văn
	Ôn tập tả đồ vật (tiếp)
	

	
	4
	L T và Câu
	Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ
	

	
	5
	Khoa học
	Sự sinh sản của thực vật có hoa
	

	
Sáu 
 
	1
	Thể dục
	Bài 51+52
	

	
	2
	Âm nhạc
	Ôn tập Màu xanh quê hương. TĐN số 7
	

	
	3
	Toán 
	Luyện tập chung (tr.137)
	

	
	4
	Tập L Văn
	Tả đồ vật (kiểm tra viết)
	

	
	5
	Sinh hoạt
	
	


               
                  Duyệt BGH                                                                                Người lập


  
                                                                                                 Nguyễn Thị Quý




TRƯỜNG TH TÔ HIỆU                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               KHỐI 5	                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LỊCH BÁO GIẢNG
TUẦN : 05    Từ ngày 4/3/2019   Đến ngày 8/3/2019
KHỐI TRƯỞNG:     Nguyễn Thị Quý
	Thứ
	Tiết
	Môn 
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	

Hai
 
	1
	Chào cờ
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Hội thổi cơm thi ở đồng vân 
	

	
	3
	Toán 
	Vận tốc
	

	
	4
	Mĩ thuật 
	
	

	
	5
	Đạo đức
	Em yêu hòa bình (tiết 1)
	

	

Ba 
 
	1
	Toán
	Luyện tập (tr.139)
	

	
	2
	Chính tả 
	Nhớ -viết : Đất nước + N-V: Cô gái của tương lại
	

	
	3
	LT và Câu
	MRVT: Chủ đề Truyền thống  
	

	
	4
	Lịch sử
	Tiến vào dinh độc lập+Lịch sử địa phương
	

	
	5
	Địa lí
	Châu Mĩ
	

	  
Tư 
 
	1
	Tập đọc
	Tranh làng Hồ  
	

	
	2
	Toán
	Quãng đường
	

	
	3
	Kể chuyện
	Nhà vô địch
	

	
	4
	Tập L Văn
	Trả bài văn tả đồ vật
	Kỹ thuật chuyển lên T7

	
	5
	L T và Câu
	Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
	

	
Năm
 
	1
	Thể dục
	Bài 53
	

	
	2
	Toán 
	Luyện tập (tr.141)
	

	
	3
	Tập L Văn
	Ôn tập tả cây cối
	

	
	4
	L T và Câu
	Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối
	

	
	5
	Khoa học
	Cây con mọc lên từ đâu?  
	

	
Sáu 
 
	1
	Thể dục
	Bài 54
	

	
	2
	Âm nhạc
	Học hát: Em vẫn nhớ trường xưa
	

	
	3
	Toán 
	Thời gian
	

	
	4
	Tập L Văn
	Tả cây cối (Kiểm tra viết)
	

	
	5
	Sinh hoạt
	
	


          
                    Duyệt BGH                                                                                Người lập


  
                                                                                                 Nguyễn Thị Quý



TRƯỜNG TH TÔ HIỆU                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               KHỐI 5	                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LỊCH BÁO GIẢNG
TUẦN : 06    Từ ngày 11/3/2019    Đến ngày 15/3/2019
KHỐI TRƯỞNG:     Nguyễn Thị Quý
	Thứ
	Tiết
	Môn 
	
	Ghi chú

	

Hai
 
	1
	Chào cờ
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 1)
	

	
	3
	Toán 
	Luyện (tr.143)
	

	
	4
	Kỹ thuật
	   Lắp máy bay trực thăng     
	

	
	5
	Đạo đức
	Em yêu hòa bình (tiết 2)
	

	

Ba 
 
	1
	Toán
	Luyện tập chung (tr.144)
	

	
	2
	Chính tả 
	Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 2)
	

	
	3
	LT và Câu
	Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 3)
	

	
	4
	Lịch sử
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	

	
	5
	Địa lí
	Châu Mĩ ( tiếp)
	

	  
Tư 
 
	1
	Mĩ thuật 
	 
	

	
	2
	Toán
	Ôn tập về số tự nhiên
	

	
	3
	Kể chuyện
	Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 4)
	

	
	4
	Tập đọc
	Kiểm tra định kì giữa học kì 2 (tiết 5)
	

	
	5
	Khoa học
	Sự sinh sản và quá trình phát triển của côn trùng, ếch.  
	

	
Năm
 
	1
	Thể dục
	Bài 55
	

	
	2
	Toán 
	Ôn tập về phân số+Ôn tập về phân số (tiếp theo)
	

	
	3
	Tập L Văn
	Kiểm tra định kì giữa học kì 2 (tiết 6)
	

	
	4
	L T và Câu
	Kiểm tra định kì giữa học kì 2 (tiết 7)
	

	
	5
	Khoa học
	Sự sinh sản và nuôi dạy con của chim, thú. 
	

	
Sáu 
 
	1
	Thể dục
	Bài 56+57
	

	
	2
	Âm nhạc
	Ôn tập: Em vẫn nhớ trường xưa. TĐN số 8
	

	
	3
	Toán 
	Ôn tập về số thập phân+Ôn tập về STP (tiếp theo)
	

	
	4
	Tập L Văn
	Trả bài văn tả cây cối
	

	
	5
	Sinh hoạt
	
	


         
                    Duyệt BGH                                                                                Người lập


  
                                                                                                 Nguyễn Thị Quý



TRƯỜNG TH TÔ HIỆU                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               KHỐI 5	                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LỊCH BÁO GIẢNG
TUẦN : 07    Từ ngày 18/3/2019   Đến ngày 22/3/2019
KHỐI TRƯỞNG:     Nguyễn Thị Quý
	Thứ
	Tiết
	Môn 
	
	Ghi chú

	

Hai
 
	1
	Chào cờ
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Một vụ đắm tàu  
	

	
	3
	Toán 
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng+ Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng  (tiếp theo)
	

	
	4
	Kỹ thuật
	  Lắp ghép mô hình tự chọn  
	

	
	5
	Đạo đức
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
	

	

Ba 
 
	1
	Toán
	Ôn tập về đo diện tích+Ôn tập về đo thể tích
	

	
	2
	Chính tả 
	N-V: Tà áo dài VN + Nhớ viết: Bầm ơi
	

	
	3
	LT và Câu
	Ôn tập về dấu câu ....
	

	
	4
	Lịch sử
	Xây dựng nhà máy thủy điện
	

	
	5
	Địa lí
	Châu Đại Dương và châu Nam Cực
	

	  
Tư 
 
	1
	Mĩ thuật 
	Chủ đề 12+13
	

	
	2
	Toán
	Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)
	

	
	3
	Luyện TVC
	Ôn tập về dấu câu ....
	KC hết bài

	
	4
	Tập đọc
	Con gái      
	

	
	5
	Khoa học
	Ôn tập: Thực vật và động vật
	

	
Năm
  
	1
	Thể dục
	Bài 58
	

	
	2
	Toán 
	Ôn tập về số đo thời gian
	

	
	3
	Tập L Văn
	Ôn tập về tả con vật
	

	
	4
	L T và Câu
	MRVT: Chủ đề Nam và nữ
	

	
	5
	Khoa học
	. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 
	

	
Sáu 
 
	1
	Thể dục
	Bài 59+60
	

	
	2
	Âm nhạc
	Ôn TĐN số 7, số 8. Nghe nhạc
	

	
	3
	Toán 
	Phép cộng  + Phép trừ  (tr.158;159)
	

	
	4
	Tập L Văn
	Tả con vật (Kiểm tra viết)
	

	
	5
	Sinh hoạt
	
	


 
                     Duyệt BGH                                                                                Người lập


  
                                                                                                 Nguyễn Thị Quý

TRƯỜNG TH TÔ HIỆU                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               KHỐI 5	                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LỊCH BÁO GIẢNG
TUẦN : 08               Từ ngày 25/3/2019    Đến ngày 29/3/2019
KHỐI TRƯỞNG:     Nguyễn Thị Quý
	Thứ
	Tiết
	Môn 
	Tên bài
	Ghi chú

	

Hai
  
	1
	Chào cờ
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Tà áo dài Việt Nam   
	 

	
	3
	Toán 
	Luyện tập (tr.160)
	

	
	4
	Kỹ thuật
	Lắp rô-bốt 
	

	
	5
	Đạo đức
	Đạo đức địa phương
	

	

Ba 
 
	1
	Toán
	Phép nhân + Luyện tập (tr.161;162) 
	 

	
	2
	Tập đọc 
	Công việc đầu tiên     
	C tả hết CT

	
	3
	LT và Câu
	Ôn tập về dấu câu.....
	

	
	4
	Lịch sử
	Ôn tập
	

	
	5
	Địa lí
	Địa lí địa phương
	

	  
Tư 
 
	1
	Mĩ thuật 
	
	

	
	2
	Toán
	Phép chia + Luyện tập(tr.163;164)
	

	
	3
	Luyện TVC
	Ôn tập về dấu câu.....
	Kể chuyện hết CT

	
	4
	Tập đọc
	Út Vịnh
	

	
	5
	Khoa học
	Con người tác động đến môi trường như thế nào? 
	

	
Năm
  
	1
	Thể dục
	Bài 62
	

	
	2
	Toán 
	Luyện tập (tr.165)
	

	
	3
	Tập L Văn
	Ôn tập về tả cảnh
	

	
	4
	L T và Câu
	Ôn tập về dấu câu......
	

	
	5
	Khoa học
	Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường?
	

	
Sáu 
 
	1
	Thể dục
	Bài 63
	

	
	2
	Âm nhạc
	Học hát: Dàn đồng ca mùa hạ
	

	
	3
	Toán 
	 Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
	

	
	4
	Tập L Văn
	Ôn tập về tả cảnh
	 

	
	5
	Sinh hoạt
	
	


                    Duyệt BGH                                                                                Người lập


  
                                                                                                 Nguyễn Thị Quý
TRƯỜNG TH TÔ HIỆU                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               KHỐI 5	                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LỊCH BÁO GIẢNG
TUẦN : 09               Từ ngày 1/4/2019    Đến ngày 5/4/2019
KHỐI TRƯỞNG:     Nguyễn Thị Quý
	Thứ
	Tiết
	Môn 
	Tên bài
	Ghi chú

	

Hai
 
	1
	Chào cờ
	
	

	
	2
	Tập đọc
	Luật Bảo vệ, chăm sócvà giáo dục trẻ em.   
	

	
	3
	Toán 
	Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
	

	
	4
	Luyện TVC
	Mở rộng vốn từ: Trẻ em
	Kỹ thuật hết CT

	
	5
	Đạo đức
	Đạo đức địa phương
	

	

Ba 
 
	1
	Toán
	Luyện tập (tr.167)
	

	
	2
	Tập đọc 
	Lớp học trên đường
	Chính tả hết CT

	
	3
	L T và Câu
	Ôn tập về dấu câu.....
	

	
	4
	Lịch sử
	Ôn tâp cuối năm
	

	
	5
	Địa lí
	Ôn tâp cuối năm
	

	  
Tư 
 
	1
	Mĩ thuật 
	 
	

	
	2
	Toán
	  Ôn tập về tính diện tích, thể tích  một số hình
	

	
	3
	Tập đọc
	  Nếu trái đất thiếu trẻ em
	Kể chuyện hết CT

	
	4
	Tập L Văn
	Trả bài văn tả con vật
	

	
	5
	Khoa học
	  Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 
	

	
Năm
  
	1
	Thể dục
	Bài 64+65+66
	

	
	2
	Toán 
	Luyện tập +  Luyện tập chung (tr.169)
	

	
	3
	Tập L Văn
	Trả cảnh (Kiểm tra viết)
	

	
	4
	L T và Câu
	Ôn tập về dấu câu.....
	

	
	5
	Khoa học
	Kiểm tra định kì cuối học kì II 

	

	
Sáu 
 
	1
	Thể dục
	Bài 67
	

	
	2
	Âm nhạc
	Ôn tập hát: Dàn đồng ca mùa hạ. Nghe nhạc
	

	
	3
	Toán 
	Một số dạng bài toán đã học
	

	
	4
	Tâp làm văn
	Ôn tập về tả người
	

	
	5
	Sinh hoạt
	
	


                    Duyệt BGH                                                                                Người lập


  
                                                                                                 Nguyễn Thị Quý
TRƯỜNG TH TÔ HIỆU                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               KHỐI 5	                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH BÁO GIẢNG
TUẦN : 10             Từ ngày 8/4/2019   Đến ngày 12/4/2019
KHỐI TRƯỞNG:     Nguyễn Thị Quý
	Thứ
	Tiết
	Môn 
	Tên bài
	Ghi chú

	

Hai
  
	1
	Chào cờ
	
	

	
	2
	Tập đọc
	    Lớp học trên đường     
	

	
	3
	Toán 
	Luyện tập (tr.172)
	

	
	4
	Tập làm văn
	Tả người (Kiểm tra viết)
	KT hết  CT

	
	5
	Đạo đức
	Thực hành cuối năm
	

	

Ba 
 
	1
	Toán
	Ôn tập về biểu đồ
	

	
	2
	Tập làm văn
	Trả bài văn tả cảnh
	C tả hết CT

	
	3
	Tập làm văn
	Trả bài văn tảngười
	

	
	4
	Lịch sử
	Kiểm tra định kì cuối học kì II
	

	
	5
	Địa lí
	Kiểm tra định kì cuối học kì II
	

	  
Tư 
10/4
	1
	Mĩ thuật 
	 
	

	
	2
	Toán
	Luyện tập chung + LTC (tr.175;176)
	

	
	3
	Tập đọc
	Ôn tập cuối kì II (tiết 1)
	

	
	4
	K chuyện
	Ôn tập cuối kì II (tiết 2)
	

	
	5
	Luyện TVC
	Ôn tập cuối kì II (tiết 3)
	K. học hết CT

	
Năm
  
	1
	Thể dục
	Bài 68+69
	

	
	2
	Toán 
	Luyện tập chung + LTC (tr.176;177)
	

	
	3
	TLV
	Ôn tập cuối kì II (tiết 4)
	

	
	4
	L T và Câu
	Ôn tập cuối kì II (tiết 5)
	

	
	5
	Luyện từ VC
	Ôn tập cuối kì II (tiết 6)
	K. học hết CT

	
Sáu 
 
	1
	Thể dục
	Bài 70
	

	
	2
	Âm nhạc
	Tập biểu diễn các bài hát
	

	
	3
	Toán 
	Kiểm tra định kì cuối học kì II
	

	
	4
	TLV
	Kiểm tra định kì cuối học kì II
	

	
	5
	Sinh hoạt
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TRƯ ? NG TH TÔ HI ? U                                      C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM                   KH ? I 5                                                                    Đ ? c l ? p  –   T ?  do  –   H ? nh phúc   L ? CH BÁO GI ? NG   TU ? N :  01    T ?  ngày  4 / 5 /20 20      Đ ? n ngày  8 / 5 /20 20   KH ? I TRƯ ? NG:          Nguy ? n Th ?  Quý                       Duy ? t  BGH                                                                                     Ngư ? i l ? p                                                                                                              Nguy ? n Th ?  Quý        

Th ?  Ti ? t  Môn   Tên bài d ? y  Ghi chú  

    Hai      1  Chào c ?    

2  T ? p đ ? c  Trí d u ng song toàn    

3  Toán   Luy ? n t ? p v ?  tính di ? n tích   

4  K ?  thu ? t  L ? p xe c ? n c ? u  t1   

5  Đ ? o đ ? c  ? y ban nhân dân xã ( p hư ? ng) em .   

    Ba      1  Toán  Hình h ? p ch ?  nh ? t  -    Hình l ? p phương   

2  Chính t ?    Trí d u ng song toàn  +Hà N ? i   

3  L T và  C âu  MRVT: Công dân   

4  L ? ch s ?  Nư ? c nhà b ?  chia c ? t   

5  Đ ? a lí  Các nư ? c láng gi ? ng c ? a Vi ? t Nam   

  Tư      1  M i  thu ? t   Ch ?  đ ?  9   

2  Toán  D i ? n tích  xq và di ? n tích toàn ph ? n c ? a   hình  h ? p ch ?  nh ? t +Luy ? n t ? p (tr.110)   

3  K ?  chuy ? n  KC đư ? c ch ? ng ki ? n ho ? c tham gia     

4  T ? p đ ? c  Ti ? ng rao đêm    

5  Khoa h ? c  S ?  d ? ng n ăng lư ? ng m ? t tr ? i , NL gió, NL  nư ? c ch ? y   

  Năm   2 4 /1  1  Th ?  d ? c  Bài 41   

2  Toán   Di ? n  tích xq và di ? n tích toàn ph ? n c ? a   hình  l ? p phương    xung quanh  +Luy ? n t ? p (tr.112)   

3  T ? p L Văn  L ? p chương tr ình ho ? t đ ? ng   

4  L T và Câu  N ? i các v ?  câu  ghép b ? ng quan h ?  t ?   

5  Khoa h ? c  S ?  d ? ng năng lư ? ng ch ? t đ ? t   

  Sáu      1  Th ?  d ? c  Bài 42   

2  Âm  nh ? c  Tre ngà bên lăng bác   

3  Toán   Luy ? n t ? p chung   

4  T ? p L Văn  Tr ?  bài văn t ?  ngư ? i      

5  Sinh ho ? t    

